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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN 
ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số:             /QĐ-VPCNCL ngày       tháng 08 năm 2023     
của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH IQC 

Tiếng Anh/ in English: IQC CERTIFICATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 028 – GLOBALG.A.P. 

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 

Trụ sở chính/ Head Office:  

Lô 6, BT 4, khu đô thị mới Cầu Bươu, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Lot 6/BT4, Cau Buou new urban area, Thanh Tri district, Hanoi city, Vietnam 

Tel: +84 24 3999 4721 Fax: +84 24 6288 6227 

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

 ISO/IEC 17065:2012 

 GLOBALG.A.P. General Regulations (version 5) 

 GLOBALG.A.P. General Regulations (version 6) 
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation 

Chứng nhận GLOBALG.A.P. cho các phạm vi và lĩnh vực sau đây/ GLOBALG.A.P. certification for the 
following scopes and sub-scopes: 

GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) v5 Standard: 

TT 
No 

Phạm vi 
Scope 

Lĩnh vực 
Sub-scope 

Chuẩn mực chứng nhận 
Certification criteria 

1.  

Trang trại trồng trọt 

Integrated Farm 
Assurance (IFA) – 
Crop Base 

Trái cây và Rau 

Fruit and Vegetables 

GLOBALG.A.P. IFA All Farm Base – Crop Base – Fruit 
and Vegetables – Control Points and Compliance Criteria 
(version 5)  

2.  
Cây lương thực 

Combinable Crops 

GLOBALG.A.P. IFA All Farm Base – Crop Base – 
Combinable Crops – Control Points and Compliance 
Criteria (version 5)  

3.  
Chè 

Tea 

GLOBALG.A.P. IFA All Farm Base – Crop Base – Tea – 
Control Points and Compliance Criteria (version 5)  

GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) v6 Standard: 

TT 
No 

Phạm vi 
Scope 

Chuẩn mực chứng nhận 
Certification criteria 

1. 
Thực vật 

Plants 
IFA Smart Principles and Criteria for Fruit and Vegetables 
(version 6)  

Phụ lục này có hiệu lực tới ngày     tháng  08  năm 2026  

This Accreditation Schedule is effective until     th  August, 2026   
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